
Trường TN Ngành
Thuộc 
nhóm 
ngành

Năm 
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nghiệp
Xếp loại

1. Ngành: Khoa học y sinh

1 Võ Tự Hiếu 20.02.1996 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHDP Đúng 2021 Khá CLS Nghiên cứu

2 Trần Thị Bảo Linh 10.10.1997 Thừa Thiên Huế Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHDP Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

3 Dương Thị Thân 12.12.1992 Nghệ An Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Đa khoa Đúng 2017 Khá Nghiên cứu

4 Nguyễn Trường Sa 23.01.1982 Khánh Hòa Nam Aptis_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế
KTYH (xét 

nghiệm)
Gần 2004 Khá Nghiên cứu

2. Ngành: Ngoại khoa

1 Cao Duy Anh 19.08.1997 Nghệ An Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2 Nguyễn Trương Chinh 14.03.1996 Quảng Ngãi Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

3 Nguyễn Hữu Công 17.03.1997 Quảng Bình Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

4 Dương Quang Cường 31.03.1997 Thừa Thiên Huế Nam DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

5 Đinh Trần Duy Duy 04.04.1997 Quảng Ngãi Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

6 Nguyễn Minh Đạt 08.03.1997 Thừa Thiên Huế Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá 3:2 Nghiên cứu

7 Lê Mai Anh Đức 11.05.1996 Quảng Bình Nam ĐH_NN Trường ĐH Y QG Rostov, Nga Y khoa Đúng 2021 Nghiên cứu

8 Nguyễn Anh Đức 06.11.1993 Nghệ An Nam CN_Anh Trường ĐHYK Vinh Đa khoa Đúng 2017 Giỏi Nghiên cứu

9 Trương Văn Đức 22.10.1997 Quảng Ngãi Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

10 Phạm Bá Hải 10.11.1996 Nghệ An Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

11 Lê Kế Hậu 08.11.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

12 Lê Trọng Hiếu 16.11.1997 Quảng Trị Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi 4:1;5:1 Nghiên cứu

13 Lê Văn Hiếu 22.04.1997 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

14 Hồ Sỹ Hoàng 09.08.1997 Quảng Trị Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

15 Nguyễn Tấn Khiêm 28.02.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

Định hướng 
chương 

trình đào tạo

Văn bằng đại học Bài 
báo, 
xếp 

hạng

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Điểm 
TC 3

Thuộc 
diện ưu 

tiên

ĐẠI HỌC HUẾ

HỘI ĐỒNG TSSĐH ĐỢT 2 NĂM 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

XÉT TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
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Trình độ 
ngoại ngữ
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16 Nguyễn Duy Kỳ 20.01.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

17 Nguyễn Hoàng Nam 05.01.1997 Bình Định Nam DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

18 Nguyễn Thành Bình Nguyên 24.05.1996 Quảng Nam Nam CC_4/6 ĐH Đà Nẵng Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

19 Phạm Ngọc Nhất 21.01.1996 Gia Lai Nam IELTS_6,5 ĐH Đà Nẵng Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

20 Trần Hữu Nhật 24.05.1996 Thừa Thiên Huế Nam
Toefl ITP 

517
Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

21 Đặng Thanh Phong 18.02.1997 Quảng Trị Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

22 Lê Phạm Đức Phong 16.05.1997 Thừa Thiên Huế Nam DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

23 Lê Hữu Phúc 09.06.1997 Đắk Lắk Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

24 Lê Nguyên Phước 23.08.1997 Đà Nẵng Nam DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

25 Lê Nguyên Phương 17.11.1997 Phú Yên Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

26 Nguyễn Rô Pin 30.08.1997 Phú Yên Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

27 Nguyễn Đức Anh Quân 25.09.1997 Thừa Thiên Huế Nam IELTS_5.5 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

28 Võ Nhật Quang 12.01.1997 Phú Yên Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

29 Nguyễn Văn Sang 14.04.1996 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

30 Nguyễn Quốc Sáng 18.04.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

31 Trần Minh Sơn 26.03.1996 Quảng Trị Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá 5:1 Nghiên cứu

32 Nguyễn Đăng Tài 28.01.1996 Quảng Trị Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

33 Nguyễn Nhật Thành 29.05.1997 Thanh Hóa Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

34 Nguyễn Văn Thành 01.06.1997 Đắk Lắk Nam IELTS_6,5 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

35 Đặng Gia Tin 07.11.1997 Khánh Hòa Nam DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

36 Trần Thị Hương Trầm 27.01.1997 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi 3:1 Nghiên cứu

37 Võ Kiên Trinh 20.07.1996 Thừa Thiên Huế Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

38 Trần Quốc Trung 17.08.1997 Hà Tĩnh Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

39 Trần Quốc Trung 16.08.1997 Đắk Lắk Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

40 Nguyễn Văn Tuấn 12.02.1997 Quảng Trị Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

41 Nguyễn Hữu Tùng 11.12.1997 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

42 Vũ Đại Việt 01.07.1997 Đắk Lắk Nam IELTS_6,5 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu
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43 Phan Nguyễn Minh Trí 13.03.1997 Lâm Đồng Nam IELTS_6,0 Trường ĐH Tân Tạo Y đa khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

3. Ngành: Sản Phụ khoa

1 Phạm Mai Thành Đạt 01.12.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2 Nguyễn Thành Đức 28.05.1997 Bình Định Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

3 Nguyễn Kiệt Hùng 21.07.1996 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

4 Đinh Thị Thu Hương 11.09.1996 Đắk Lắk Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá DTS Nghiên cứu

5 Võ Hoàng Lâm 04.03.1997 Thừa Thiên Huế Nam IELTS_6,0 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Xuất sắc
2:2;3:5;
4:3;5:2

Nghiên cứu

6 Lê Mai Linh 06.06.1997 Thanh Hóa Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

7 Đinh Hoàng Minh 11.07.1997 Kon Tum Nam DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

8 Hồ Trọng Nghĩa 04.01.1996 Thừa Thiên Huế Nam DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

9 Huỳnh Lê Thảo Nguyên 20.12.1996 Quảng Nam Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi 4:1  Nghiên cứu

10 Võ Triêu Nhật 07.08.1997 Đà Nẵng Nữ IELTS_7,0 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

11 Trương Huệ Nhi 12.12.1997 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

12 Hồ Hoàng Thuỳ Nhung 03.09.1997 Thừa Thiên Huế Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

13 Đoàn Thiện Quang 03.09.1997 Đà Nẵng Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

14 Trần Thị Quỳnh 12.04.1997 Thanh Hoá Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

15 Trần Vĩnh Thịnh 01.11.1994 Quảng Trị Nam CEFR_B1 ĐH Đà Nẵng Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

16 Nguyễn Hồng Trung 31.01.1997 Thừa Thiên Huế Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá 4:1 Nghiên cứu

17 Nguyễn Nhựt Ty 10.12.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

18 Nguyễn Phạm Thảo Vân 03.12.1996 Khánh Hòa Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

19 Nguyễn Thị Cẩm Vân 14.12.1997 Bình Định Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

20 Thái Thị Thúy Vân 21.10.1996 Khánh Hòa Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

4. Ngành: Nhi khoa

1 Mai Thị Thiên An 01.01.1996 Đà Nẵng Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2 Nguyễn Thị Nhật Ánh 16.11.1997 Đắk Lắk Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

3 Lê Văn Bạn 19.09.1997 Quảng Nam Nam IELTS_6,0 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

4 Phan Công Bảo 07.05.1996 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu
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5 Nguyễn Thị Thu Bích 10.05.1997 Hà Tĩnh Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

6 Phạm Thị Ngọc Bích 25.05.1997 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

7 Nguyễn Tấn Cường 22.01.1997 Đắk Lắk Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

8 Phan Phụng Duy 12.06.1996 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

9 Phạm Thị Mỹ Duyên 03.03.1997 Phú Yên Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

10 Trần Nữ Tâm Đan 06.08.1997 Thừa Thiên Huế Nữ IELTS_5.5 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

11 Nguyễn Linh Giang 05.03.1997 Quảng Nam Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

12 Trần Thị Kim Khánh 01.12.1997 Quảng Nam Nữ CC_3/6 Trường ĐHKTYD Đà Nẵng Y khoa Đúng 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

13 Mai Diệu Linh 05.07.1997 Đà Nẵng Nữ IELTS_7,0 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

14 Phạm Đào Mỹ Linh 15.10.1997 Bình Định Nữ IELTS_5.5 Trường ĐHKTYD Đà Nẵng Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

15 Tống Khánh Linh 14.03.1997 Khánh Hòa Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

16 Lê Vũ Bảo Ngọc 09.07.1996 Đà Nẵng Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

17 Đỗ Thị Yên Nhi 01.01.1997 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

18 Nguyễn Thị Thảo Nhi 01.06.1997 Bình Định Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

19 Nguyễn Trần Yến Nhi 16.02.1996 Quảng Nam Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

20 Phan Nguyễn Tường Ni 19.09.1997 Quảng Nam Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

21 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 10.11.1996 Quảng Ngãi Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

22 Trần Nam Thịnh 16.10.1997 Nghệ An Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

23 Nguyễn Bá Thị Thơm 17.02.1997 Lâm Đồng Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

5. Ngành: Nội khoa

1 Đỗ Đoàn Thuần An 16.06.1997 Đà Nẵng Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

2 Huỳnh Ngọc Quốc Anh 01.10.1996 Thừa Thiên Huế Nam IELTS_6,0 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

3 Hồ Ngọc Tiến Đạt 12.04.1996 Thừa Thiên Huế Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

4 Lê Thị Mai Đình 28.05.1994 Thừa Thiên Huế Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y đa khoa Đúng 2018 Khá Nghiên cứu

5 Phùng Thế Đức 27.10.1997 Quảng Trị Nam DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

6 Nguyễn Văn Thu Hà 02.05.1997 Bình Định Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

7 Trần Như Bảo Hân 21.06.1996 Thừa Thiên Huế Nữ DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu
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8 Đậu Thị Hằng 10.05.1997 Hà Tĩnh Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

9 Trần Hà Hảo 28.10.1997 Bình Định Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

10 Trần Thị Mỹ Hiền 09.05.1997 Gia Lai Nữ DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

11 Nguyễn Đức Hiếu 05.08.1997 Nghệ An Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

12 Nguyễn Hữu Hóa 11.08.1997 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

13 Lê Thị Thu Hương 16.10.1996 Đắk Lắk Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

14 Lê Thị Thu Hường 07.09.1996 Thanh Hóa Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá DTS Nghiên cứu

15 Nguyễn Văn Huynh 15.11.1997 Gia Lai Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

16 Phạm Nguyễn Tuyền Linh 30.04.1995 Quảng Nam Nữ IELTS_5.5 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2019 Khá 2:1 Nghiên cứu

17 Phạm Thị Ngọc Linh 05.09.1997 Đắk Lắk Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

18 Nguyễn Văn Long 02.09.1997 Quảng Bình Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

19 Trần Thành Long 02.08.1997 Đắk Lắk Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

20 Nguyễn Tiến Mạnh 05.02.1995 Hà Tĩnh Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

21 Nguyễn Thị Huyền My 10.08.1997 Thừa Thiên Huế Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

22 Lê Hoàng Nhật Nam 10.07.1997 Lâm Đồng Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

23 Lê Văn Nam 29.11.1997 Đắk Lắk Nam DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi 4:1 Nghiên cứu

24 Phan Hữu Ngân 15.05.1997 Bình Định Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

25 Nguyễn Duy Nhật 23.01.1996 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

26 Nguyễn Tuấn Nhật 05.09.1997 Bình Định Nam IELTS_6,0 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

27 Đinh Thị Nhung 02.12.1996 Đắk Lắk Nữ DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

28 Huỳnh Văn Phúc 08.08.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

29 Nguyễn Minh Quân 30.01.1995 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

30 Trần Thuý Quỳnh 22.10.1997 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

31 Nguyễn Nhật Thành 15.08.1997 Thừa Thiên Huế Nam DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

32 Ngô Thị Minh Thảo 15.03.1997 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi
3:2;4:2;

5:1
Nghiên cứu

33 Nguyễn Đắc Thịnh 27.03.1997 Bình Định Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu
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34 Nguyễn Văn Thịnh 19.01.1997 Quảng Ngãi Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

35 Trần Thị Thuỷ Tiên 27.01.1997 Thừa Thiên Huế Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

36 Phan Thanh Tịnh 16.03.1997 Quảng Trị Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

37 Hồ Như Bảo Trung 22.06.1997 Đắk Lắk Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

38 Nguyễn Thế Minh Tùng 10.12.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

39 Trần Lê Thục Uyên 30.08.1997 Phú Yên Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

40 Lê Đăng Võ 16.06.1997 Nghệ An Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

41 Hoàng Trọng Vương 13.06.1997 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

42 Nguyễn Quang Vương 01.10.1997 Quảng Nam Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

43 Lê Thị Tường Vy 19.04.1996 Quảng Nam Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

44 Nguyễn Thị Kim Yến 21.04.1997 Hà Tĩnh Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

6. Ngành: Tai - Mũi - Họng

1 Hồ Đăng An 07.05.1997 Thừa Thiên Huế Nam IELTS_6,0 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2 Phan Hoàng Đạt 07.05.1997 Hà Tĩnh Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

3 Phạm Hương Giang 30.11.1996 Ninh Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá DTS Nghiên cứu

4 Hồ Thị Thúy Hằng 11.01.1996 Bình Định Nữ ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

5 Huỳnh Văn Quốc Huy 20.01.1997 Đà Nẵng Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

6 Nguyễn Tân Khoa 11.08.1997 Thừa Thiên Huế Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

7 Lê Thanh Minh 05.02.1997 Quảng Trị Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

8 Cao Thị Hải Nghi 13.12.1997 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

9 Trịnh Lê Nam Phương 13.11.1997 Gia Lai Nữ DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

10 Phan Quang 20.03.1996 Quảng Nam Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

11 Thân Thị Cẩm Viên 18.03.1997 Quảng Ngãi Nữ DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

12 Trịnh Thị Lê Vy 02.05.1996 Đắk Lắk Nữ IELTS_6,0 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

7. Ngành: Điện quang và y học hạt nhân

1 Đậu Thị Giang 16.03.1996 Nghệ An Nữ ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

2 Nguyễn Thanh Hà 03.05.1997 Quảng Bình Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu
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3 Trần Thị Thúy Hạnh 08.02.1996 Thừa Thiên Huế Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

4 Trần Thị Ngọc Hiền 22.07.1996 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

5 Phan Thị Thanh Hương 18.12.1995 Hải Dương Nữ DELF_B2 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

6 Hoàng Xuân Hướng 24.06.1996 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

7 Lê Thị Huyền 08.12.1997 Nghệ An Nữ CC_3/6 Trường ĐHYK Vinh Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

8 Thái Khánh Linh 16.10.1995 Ninh Thuận Nữ CC_4/6 Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch Y khoa Đúng 2019 TB Khá 3:1 Nghiên cứu

9 Nguyễn Huỳnh Vũ Ngân 04.09.1997 Quảng Nam Nữ DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá 3:1 Nghiên cứu

10 Lê Trần Minh Nguyệt 29.01.1997 Buôn Ma Thuột Nữ CC_4/6 Trường ĐH Tây Nguyên Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

11 Đặng Cẩm Nhung 20.02.1997 Gia Lai Nữ IELTS_6,5 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

12 Vũ Hồng Phong 02.05.1997 Đắk Lắk Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

13 Lê Hà Phương 09.04.1997 Hà Tĩnh Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

14 Phan Nhật Tân 20.08.1990 Thừa Thiên Huế Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y đa khoa Đúng 2014 TB Khá 3:1 Nghiên cứu

15 Hoàng Thị Phương Thảo 30.09.1994 Thừa Thiên Huế Nữ DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y đa khoa Đúng 2018 Giỏi Nghiên cứu

16 Đặng Thị Anh Thư 14.12.1996 Gia Lai Nữ ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

17 La Thị Thương 05.06.1991 Nghệ An Nữ CN_Anh Trường ĐHYD Thái Bình Đa khoa Đúng 2016 Khá DTS Nghiên cứu

18 Vũ Thị Thuỷ 01.09.1995 Bắc Giang Nữ ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

19 Lương Thị Kim Thùy 01.01.1996 Quảng Nam Nữ ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

20 Trịnh Minh Trân 22.08.1996 Quảng Nam Nữ DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

21 Nguyễn Thị Trang 03.11.1997 Nghệ An Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

22 Trần Thiện Trung 11.01.1994 Đà Nẵng Nam ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

23 Lê Thị Tường Vi 02.07.1996 Đà Nẵng Nữ DELF_B1 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

24 Trần Văn Quốc Việt 20.12.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

8. Ngành: Y tế công cộng

1 Nguyễn Thị Minh Anh 10.02.1997 Quảng Ngãi Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHDP Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2 Hoàng Nguyễn Thanh Bình 02.09.1985 Thừa Thiên Huế Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế YTCC Đúng 2012 Khá 4:1 Nghiên cứu

3 Nguyễn Thị Hoài Thương 28.07.1995 Quảng Trị Nữ ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHDP Đúng 2020 Khá 3:1 Nghiên cứu

4 Trần Văn Trung 15.09.1990 Hà Tĩnh Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHDP Đúng 2014 Khá Nghiên cứu
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5 Nguyễn Minh Tuấn 12.10.1996 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHDP Đúng 2020 Khá 3:1 Nghiên cứu

9. Ngành: Răng - Hàm - Mặt

1 Nguyễn Trần Bảo 08.04.1997 Đắk Lắk Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2 Nguyễn Ngọc Hưng Duy 25.02.1997 Quảng Nam Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

3 Trương Duy Hiếu 09.03.1997 Thừa Thiên Huế Nam IELTS_6,0 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

4 Lê Bá Gia Hưng 22.08.1997 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

5 Trần Khánh Hưng 12.03.1997 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

6 Lê Thị Nhật Linh 15.03.1997 Quảng Bình Nữ IELTS_6,5 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

7 Trần Thị Quỳnh Mai 20.11.1996 Quảng Bình Nữ DH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

8 Nguyễn Thanh Minh 01.08.1997 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

9 Trần Thị Thanh Thư 24.01.1997 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

10 Ngô Thị Thuý 21.08.1997 Nghệ An Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

11 Nguyễn Đình Tiến 21.08.1997 Hà Tĩnh Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

12 Ngô Thị Quỳnh Trang 13.10.1997 Đà Nẵng Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

13 Phạm Nữ Đoan Trinh 11.10.1997 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

14 Nguyễn Đăng Khoa 23.01.1996 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

15 Dương Thành Tuân 29.10.1997 Quảng Nam Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

16 Huỳnh Công Tuấn 23.11.1997 Quảng Ngãi Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế RHM Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

10. Ngành: Y học cổ truyền

1 Châu Văn Hảo 06.08.1997 Thừa Thiên Huế Nam HSK_3 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

2 Lê Công Hậu 23.11.1997 Quảng Bình Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

3 Lê Thị Khánh Ly 20.05.1997 Quảng Trị Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2021 Xuất sắc 3:2 Nghiên cứu

4 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12.12.1997 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

5 Trần Thị Nguyên 05.07.1996 Quảng Ngãi Nữ HSK_3 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

6 Đặng Thị Hoàng Nhi 28.03.1997 Thừa Thiên Huế Nữ HSK_3 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

7 Nguyễn Phương Thảo Nhi 08.09.1997 Thừa Thiên Huế Nữ HSK_3 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

8 Nguyễn Hồ Minh Như 28.02.1997 Thừa Thiên Huế Nữ HSK_5 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

9 Ngô Văn Minh Trí 05.11.1993 Thừa Thiên Huế Nam HSK_3 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2017 Khá 4:1 Nghiên cứu
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10 Lê Thị Như Ý 10.02.1997 Quảng Nam Nữ HSK_5 Trường ĐHYD, ĐH Huế YHCT Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

11. Ngành: Gây mê hồi sức

1 Nguyễn Trần Diệu Anh 18.06.1997 Thừa Thiên Huế Nữ CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

2 Hoàng Lê Phi Bách 01.10.1996 Đà Nẵng Nam ĐH 2020 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

3 Trương Đình Chung 24.01.1996 Thanh Hoá Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá DTS Nghiên cứu

4 Đinh Trọng Giáp 05.08.1997 Nghệ An Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

5 Hoàng Thị Hồng Hà 14.11.1996 Gia Lai Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

6 Trương Thục Liên 22.12.1997 Quảng Nam Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

7 Nguyễn Thị Nguyên 13.03.1995 Quảng Trị Nữ CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

8 Nguyễn Thị Lan Phương 10.09.1997 Quảng Nam Nữ ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

9 Mai Vĩnh Thạnh 05.07.1996 Đắk Lắk Nam ĐH 2021 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

10 Tô Đông Toản 16.10.1997 Thừa Thiên Huế Nam CC_3/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

11 Huỳnh Ngọc Long Vũ 19.10.1997 Quảng Nam Nam CC_4/6 Trường ĐHYD, ĐH Huế Y khoa Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Trường TN Ngành
Thuộc 
nhóm 
ngành

Năm tốt 
nghiệp

Xếp loại

1. Ngành: Đại số và lý thuyết sô

1 Bùi Văn Lợi 21/11/1999 Quảng Bình Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2. Ngành: Hóa Vô cơ

1 Ngô Thị Lý 22/09/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 XS Nghiên cứu

2 Đinh Xuân Thiện 02/10/1999 Bình Định Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

3 Đặng Văn Trưởng 11/05/1998 Huế Nam ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

4 Phạm Thị Tuyết 10/10/1998 Nghệ An Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

1 Nguyễn Minh Đại 24/09/1999 Quảng Bình Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 
Lịch sử

Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

Thuộc 
diện ưu 

tiên

Định hướng 
chương 

trình đào tạo

ST
T

Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Trình độ 
ngoại ngữ

Văn bằng đại học Bài 
báo, 
xếp 

hạng

Điểm 
tiêu 
chí 3

3. Ngành: Lịch sử Việt Nam
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Giới
 tính

Trình độ 
ngoại ngữ

2 Huỳnh Hải Học 08/10/1997 Đà Nẵng Nam ĐH 2019 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 
Lịch sử

Đúng 2019 XS 5:1 Nghiên cứu

4. Ngành: Lý luận và PPDH BM Địa lý

1 Ksor H'Quet 02/05/1996 Gia Lai Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 

Địa lí
Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2 Trần Hoàng Anh Tuấn 21/03/1995 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 

Địa lí
Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

5. Ngành: Lý luận và PPDH BM Hóa học

1 Nguyễn Thị Vân Anh 30/05/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2 Nguyễn Diệu Ánh 09/01/1997 Quảng Trị Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2019 Giỏi Nghiên cứu

3 Trần Nguyễn Phương Diệu 10/07/1997 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2019 XS Nghiên cứu

4 Trương Nhật Linh 09/05/1997 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

5 Lê Na 09/06/1999 Liên bang Nga Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

6 Nguyễn Hương Ni 02/02/1998 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

7 Nguyễn Phước Cẩm Phương 21/01/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

8 Phan Thị Thảo Sương 23/02/1999 Quảng Trị Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

9 Đặng Quang Tiến 05/04/1997 Đà Nẵng Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

10 Nguyễn Thị Huyền Trân 26/09/1997 Quảng Nam Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2019 Khá Nghiên cứu

11 Phan Thị Thu Trang 22/01/1996 Huế Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hoá học Đúng 2019 Khá Nghiên cứu

6. Ngành: Lý luận và PPDH BM Lịch sử

1 Phạm Thị Hải 11/11/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Lịch sử Đúng 2021 XS Nghiên cứu

2 Đỗ Hoàng Sơn 28/08/1999 Quảng Bình Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Lịch sử Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

7. Ngành: Lý luận và PPDH BM Sinh học

1 Huỳnh Thị Thanh Hiền 13/11/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM SP Sinh học Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

2 Lê Thu Trang 09/04/1996 TP Hồ Chí Minh Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM SP Sinh học Đúng 2019 Khá Nghiên cứu

3 Nguyễn Thị Vân Anh 02/01/1998 Nghệ An Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Sinh học Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

4 Nguyễn Cẩm Ly 01/08/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế Sinh học Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu
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Trường TN Ngành
Thuộc 
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Năm 
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Giới
 tính

Trình độ 
ngoại ngữ

5 Trần Thị Thoa 03/08/1997 Phú Yên Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Sinh học Đúng 2019 Khá Nghiên cứu

8. Ngành: Lý  luận và PPDH BM Toán

1 Lê Thị Phương Chi 22/09/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 TB Ứng dụng

2 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/04/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2920 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

3 Nguyễn Ngọc Huệ 22/02/1997 Khánh Hòa Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

4 Trương Ngọc Anh Khoa 08/06/1999 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

5 Lê Thị Vân Kiều 08/08/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 TB Ứng dụng

6 Từ Nhật Linh 17/04/1999 Quảng Bình Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 TB Ứng dụng

7 Nguyễn Xuân Lộc 20/11/1997 Khánh Hòa Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

8 Trần Xuân Nhật Minh 14/10/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 TB Ứng dụng

9 Phạm Thị Thảo My 21/09/1997 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2019 Giỏi Nghiên cứu

10 Nguyễn Thùy Nga 05/05/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2020 TB Ứng dụng

11 Hoàng Thị Kim Ngân 14/12/1997 Khánh Hòa Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

12 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 31/07/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2020 TB Ứng dụng

13 Nguyễn Trần Thị Uyên Nhi 15/01/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2020 TB Ứng dụng

14 Phan Thị Phương Như 23/03/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 TB Ứng dụng

15 Nguyễn Trọng Anh Quý 02/06/1999 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

16 Ngô Thị Khánh Tâm 09/12/1999 Thừa Thiên Huế Nũ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

17 Nguyễn Thị Huyền Thanh 11/05/1999 Đà Nẵng Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

18 Bạch Thị Thông Thạo 06/01/1996 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 TB Ứng dụng

19 Phan Văn Thiện 08/07/1999 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 XS Nghiên cứu

20 Nguyễn Thị Thịnh 20/02/1998 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

21 Nguyễn Sĩ Thọ 28/04/1994 Khánh Hoà Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

22 Lê Gia Trí Thức 10/06/1998 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

23 Huỳnh Văn Tiên 27/07/1997 Quảng Ngãi Nam ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2020 Khá Nghiên cứu
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24 Đinh Hoàng Bích Trâm 09/04/1999 Quảng Trị Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

25 Lê Thị Trang 04/04/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

26 Lê Thị Minh Trúc 09/07/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

27 Hà Thị Thu Uyên 06/11/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Toán học Đúng 2021 TB Ứng dụng

9. Ngành: Lý luận và PPDH BM Văn - Tiếng Việt

1 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 23/12/1997 Thành phố Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ văn Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

2 Đoàn Thị Kiều Oanh 07/08/1999 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ văn Đúng 2021 XS Nghiên cứu

3 Võ Văn Tú 10/11/1993 Quảng Nam Nam HSK_4 Trường Đại học Quảng Nam SP Ngữ văn Đúng 2016 Khá Nghiên cứu

4 Nguyễn Khoa Diệu Anh 16/02/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ văn Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

5 Lê Thị Hoài Thanh 08/09/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ văn Đúng 2020 XS Nghiên cứu

10. Ngành: Lý luận và PPDH BM Vật lý

1 Võ Như Ánh 07/03/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

2 Dương Thái Bách 28/08/1999 Bình Định Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

3 Lê Thị Diệu Linh 30/01/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

4 Lê Thanh Mai 06/02/1998 TP. HCM Nữ
TOEFL_ITP_

480 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

5 Nguyễn Thị Tuyết My 15/12/1998 Đà Nẵng Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2020 XS Nghiên cứu

6 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 16/06/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

7 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 20/03/1999 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

8 Lê Thị Kiều Oanh 03/04/1999 Đà Nẵng Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

9 Nguyễn Thị Hồng Phương 16/09/1999 Đắk Lắk Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

10 Lê Thanh Phương 15/10/1999 Bình Định Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

11 Nguyễn Thị Tâm 12/07/1999 Kon Tum Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu
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12 Dương Thị Phương Thảo 30/04/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

13 Nguyễn Thị Trang 27/01/1997 Thanh Hóa Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 

Vật lý
Đúng 2019 Khá Nghiên cứu

14 Phan Thị Phương Uyên 20/10/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

15 Trần Thị Kim Vui 04/05/1999 TP Đà Nẵng Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 

Vật lý
Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

11. Ngành: Lý luận Văn học

1 Trương Minh Anh 01/09/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ văn Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

2 Phạm Thị Thúy Liễu 05/10/1997 Quảng Bình Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ văn Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

3 Trịnh Văn Sỹ 20/12/1998 Nghệ An Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ văn Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

4 Võ Hồng Vinh 30/10/1999 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ văn Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

5 Lê Thị Ý Xuân 17/02/1999 Quảng Trị Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ văn Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

12. Ngành: Sinh học

1 Mai Thị Thu Hiền 19/11/1997 Quảng Bình Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Sinh học Đúng 2019 XS 4:1 Nghiên cứu

2 Nguyễn Thị Thanh Truyền 06/06/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Sinh học Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

13. Ngành: Tâm lý học

1 Nguyễn Thị Trâm Anh 05/04/1997 Quảng Trị Nữ
ĐH_tiếng 

Hàn
Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Ngôn ngữ 
Hàn Quốc

Phù hợp 2019 Khá Nghiên cứu

2 Phạm Thị Hộ 05/01/1998 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Tâm lý Giáo 

dục
Phù hợp 2021 Giỏi Nghiên cứu

3 Lâm Văn Minh 21/07/1992 Quảng Ngãi Nam CC_3/6 Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng Điều dưỡng Phù hợp 2018 Khá Nghiên cứu

4 Hoàng Thị Cẩm Nhung 23/03/1984 Huế Nữ ĐH_NN Pole Universite Francais
Kinh tế 
Quản lý

Phù hợp 2012 Nghiên cứu

14. Ngành: Toán học

1 Phạm Phú Quyết 04/08/1998 Đắk Lắk Nam ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư Phạm 

Toán
Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu
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15. Ngành: Văn học

1 Đậu Thị Minh Trang 04/09/2021
Quỳnh Lưu, Nghệ 

An
Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Sư Phạm 
Ngữ văn

Đúng 2020 XS Nghiên cứu

2 Nguyễn Thị Việt Trinh 01/08/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 
Ngữ văn

Đúng 2021 XS Nghiên cứu

16. Ngành: Văn học Việt Nam

1 Lưu Thị Kim Dung 14/05/1998 Đà Nẵng Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 
Ngữ văn

Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

2 Lê Quang Hương 24/11/1988 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Ngữ Văn Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

3 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 17/03/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 
Ngữ văn

Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

4 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 16/07/1999
Bệnh viện TW 

Huế 
Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Sư phạm 
Ngữ văn

Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

5 Hoàng Thị Hà Vy 15/04/1997 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế
Sư phạm 
Ngữ văn

Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

17. Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

1 Huỳnh Lâm Xuân Hoanh 16/05/1998 Quảng Ngãi Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

2 Bảo Huy 27/02/1999 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế Vật lý Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

3 Lê Gia Bảo Khanh 13/12/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 XS Nghiên cứu

4 Hà Thị Thùy Linh 24/05/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế Vật lý Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

5 Nguyễn Thị Oanh 10/12/1999 Quảng Trị Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế Vật lý Đúng 2021 XS Nghiên cứu

6 Đỗ Đức Phong 11/09/1998 Bình Phước Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Vật lý Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

7 Phan Ngọc Duy Tịnh 27/06/1999 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế Vật lý Đúng 2021 Giỏi 4:2 Nghiên cứu

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

Trường TN Ngành
Thuộc 
nhóm 
ngành

Năm 
TN

Xếp loại
TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán

Trình độ 
ngoại ngữ

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC Bài 
báo, 
xếp 

hạng

Điểm 
tiêu 
chí 3

Thuộc 
diện ưu 

tiên

Định hướng 
chương 

trình đào tạo

Giới 
tính

1. Ngành: Luật kinh tế
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1 Trần Hùng Anh 01/09/1984 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt QTKD Khác 2013 KXL Ứng dụng

2 Đinh Thị Lan Anh 25/10/1986 Nghệ An Nữ B1 Aptis Trường ĐH Ngân hàng TP HCM TCNH Khác 2009 TBK Ứng dụng

3 Trịnh Thị Lan Anh 15/05/1985 Thanh Hóa Nữ B1 Aptis Viện ĐH Mở Hà Nội Luật Đúng 2012 TBK Ứng dụng

4 Trần Tuấn Anh 20/08/1977 Quảng Bình Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật Hà Nội Luật Đúng 2000 TBK Ứng dụng

5 Võ Thị Kim Anh 11/07/1999 Quảng Bình Nữ TN 2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Giỏi Ứng dụng

6 Bùi Thị Diệp Anh 26/03/1987 Đăk Lăk Nữ B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Luật Đúng 2012 TBK Ứng dụng

7 Dương Minh Tuấn Anh 27/01/1996 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế TTQL Khác 2018 Khá Nghiên cứu

8 Trần Tuấn Anh 29/05/1994 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế QTKD Khác 2017 XS Nghiên cứu

9 Phạm Minh Ảnh 02/05/1979 Bình Định Nam B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Luật Đúng 2014 TBK Ứng dụng

10 Lưu Đình Bảo 12/12/1985 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 2015 TBK Ứng dụng

11 Trần Các 06/01/1983 Quảng Bình Nam B1 Aptis Học viện CSND ĐTHS Gần 2015 TBK Ứng dụng

12 Trịnh Thị Nguyệt Cầm 30/11/1985 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH Thái Bình Dương Luật Đúng 2020 Khá Ứng dụng

13 Hồ Thị Phương Châu 21/03/1999 Thừa Thiên Huế Nữ TN 2021 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế Marketing Khác 2021 Khá Nghiên cứu

14 Lê Thị Kim Châu 14/2/1990 Quảng Ngãi Nữ B1 Aptis Trường ĐH Công nghiệp TP HCM Kế toán Khác 2012 Khá Ứng dụng

15 Nguyễn Kim Chi 20/10/1996 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH Lạc Hồng Luật KT Đúng 2018 Khá Ứng dụng

16 Nguyễn Quyết Chiến 22/08/1989 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND ĐTTS Gần 2013 TBK Ứng dụng

17 Nguyễn Thái Chín 02/04/1982 Quảng Bình Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật Hà Nội Luật Đúng 2004 Khá Ứng dụng

18 Nguyễn Xuân Chinh 02/09/1984 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis HV Hành chính QG HC học Gần 2018 Khá Nghiên cứu

19 Hồ Thị Chung 05/06/1987 Hà Tĩnh Nữ B1 Aptis Trường ĐH Tài chính Kế toán Khác 2011 TBK Ứng dụng

20 Võ Đức Cường 15/04/1989 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND ĐTTS Gần 2013 TBK Ứng dụng

21 Trần Bá Cường 12/10/1982 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH Sài Gòn Luật Đúng 2016 TBK Ứng dụng

22 Nguyễn Thị Kim Diễm 01/01/1985 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 2009 TBK Ứng dụng

23 Võ Ngọc Điền 19/09/1987 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2010 Khá Ứng dụng

24 Mai Xuân Định 05/02/1982 Hà Tĩnh Nam B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Luật học Đúng 2007 TBK Ứng dụng

25 Lương Công Đoan 25/03/1987 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2017 Khá Ứng dụng
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26 Ngô Tấn Dự 10/02/1978 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2007 TBK Ứng dụng

27 Đỗ Đăng Dự 27/09/1986 Kon Tum Nam B1 Aptis ĐH Đà Nẵng Kế toán Khác 2012 TBK KV1 Ứng dụng

28 Nguyễn Minh Đức 05/06/1996 Thừa Thiên Huế Nam TN 2021 Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Triết học Gần 2021 Khá Nghiên cứu

29 Lê Thị Thùy Dung 20/10/1998 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật TP HCM Luật Đúng 2020 Khá Ứng dụng

30 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 28/12/1987 Đăk Lăk Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật Tp HCM Luật Đúng 2010 TBK KV1 Ứng dụng

31 Trần Thị Dung 20/05/1990 Nghệ An Nữ B1 Aptis Trường ĐH Mở Tp HCM Luật kinh tế Đúng 2016 Khá Ứng dụng

32 Nguyễn Ngọc Dũng 02/04/1974 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2011 TBK Ứng dụng

33 Lê Tiến Dũng 22/08/1979 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2016 Khá Ứng dụng

34 Nguyễn Tiến Dũng 30/06/1988 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2016 TB Ứng dụng

35 Nguyễn Thị Thu Dung 19/04/1984 Đà Nẵng Nữ CN_Anh Trường ĐHBK Đà Nẵng CN_Anh Khác 2008 Khá Ứng dụng

36 Nguyễn Trung Dũng 14/08/1983 Hà Nội Nam CN_Pháp Học viện Biên phòng CN_Pháp Khác 2010 Khá Ứng dụng

37 Trần Thành Được 07/12/1984 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH Lâm nghiệp QLĐĐ Khác 2015 TBK Ứng dụng

38 Nguyễn Trung Dương 01/04/1978 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Quy Nhơn Sử học Khác 2004 TBK Ứng dụng

39 Đỗ Như Đương 20/03/1989 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2017 TBK Ứng dụng

40 Nguyễn Văn Duy 31/07/1980 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 2009 TBK Ứng dụng

41 Tăng Thị Giang 17/06/1985 Hải Dương Nữ B1 Aptis Trường ĐH Lâm nghiệp Kinh tế LN Khác 2007 Khá Ứng dụng

42 Đặng Văn Giàu 22/05/1990 Đăk Lăk Nam B1 Aptis Trường ĐH Công nghệ và QL hữu nghị Luật KT Đúng 2021 Khá Ứng dụng

43 Nguyễn Thị Mỹ Giôn 24/11/1980 Quảng Nam Nữ B1 Aptis Trường Đại học Đà Lạt KH môi trường Khác 2005 TBK Ứng dụng

44 Trịnh Thị Thủy Hà 18/06/1983 Hà Tĩnh Nữ CN Anh Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Luật Đúng 2019 TBK Ứng dụng

45 Lê Thị Thanh Hà 11/04/1989 Hà Tĩnh Nữ B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Luật Đúng 2011 Giỏi Nghiên cứu

46 Nguyễn Thị Ngọc Hà 19/3/1980 Quảng Bình Nữ CN Nga-Anh Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Anh Nga Khác 2002 TBK Ứng dụng

47 Nguyễn Mạnh Hà 07/11/1982 Đăk Nông nam B1 Aptis Trường ĐH Bình Dương Kỹ thuật điện Khác 2007 TB Ứng dụng

48 Pham Thị Thu Hà 12/03/1978 Quảng Nam Nữ CN_Anh Viện Đại học Mở Hà Nội QTKD Khác 2008 TBK Ứng dụng

49 Đặng Thị Hải 21/01/1988 Nghệ An Nữ B1 Aptis Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế Lịch sử Khác 2010 Khá Ứng dụng

50 Đào Thế Hải 14/06/1974 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH Phòng cháy CC CN PCCC Gần 2003 Khá Ứng dụng
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51 Ngô Tấn Hải 10/10/1982 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật Hà Nội Luật Đúng 2009 TB Ứng dụng

52 Trần Thanh Hải 21/10/1976 Quảng Bình Nam B1 Aptis Trường ĐH Cảnh sát nhân dân Luật Đúng 2000 TB Ứng dụng

53 Phạm Quốc Hải 26/12/1988 Đăk Lăk Nam B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2011 Khá Ứng dụng

54 Nguyễn Bá Hải 19/09/1979 Quảng Trị Nam B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Lịch sử Khác 2002 Khá Nghiên cứu

55 Đỗ Xuân Hải 10/10/1990 Đăk Lăk Nam B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2013 Khá Ứng dụng

56 Ân Gia Hân 20/06/1998 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2020 Khá Ứng dụng

57 Trần Đức Hân 02/03/1987 Quảng Bình Nam B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Luật Đúng 2010 Khá Nghiên cứu

58 Nguyễn Thanh Thu Hằng 15/07/1991 Hà Tĩnh Nữ B1 Aptis Trường ĐH Lâm Nghiệp Kế toán Khác 2018 TBK Ứng dụng

59 Dương Thị Hằng 20/10/1989 Thanh Hóa Nữ B1 Aptis Trường ĐH Khoa học XH và NV Báo chí Khác 2012 Khá Ứng dụng

60 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 04/11/1980 Đồng Nai Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật TP HCM Luật Đúng 2005 TB Ứng dụng

61 Nguyễn Thị Hạnh 04/12/1987 Ninh Bình Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật TP. HCM Luật Đúng 2009  Khá Ứng dụng

62 Nguyễn Sỹ Hậu 20/01/1980 Nghệ An Nam B1 Aptis Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế Kỹ sư NH Khác 2011 Khá Ứng dụng

63 Nguyễn Thị Hiền 13/09/1986 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2010 TBK Ứng dụng

64 Nguyễn Thị Hiền 28/06/1997 Thừa Thiên Huế Nữ TN 2019 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2019 Khá Nghiên cứu

65 Nguyễn Thị Hiền 03/04/1990 Hà Tĩnh Nữ B1 Aptis Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và du lịch Thanh Hoá Công tác XH Khác 2019 Giỏi Ứng dụng

66 Nguyễn Thị Minh Hiền 07/04/1993 Đà Nẵng Nữ 
TN nước 

ngoài
Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2020 Khá Ứng dụng

67 Nguyễn Văn Hiệp 25/12/1983 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2009 TBK Ứng dụng

68 Mai Xuân Hiệp 27/01/1995 Hà Tĩnh Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật học Đúng 2017 Khá Nghiên cứu

69 Hồ Văn Hiếu 24/09/1985 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH Phú Yên Tin học Khác 2011 TBK Ứng dụng

70 Trần Trọng Hiếu 26/02/1992 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Trinh sát Gần 2020 Khá Ứng dụng

71 Nguyễn Trung Hiếu 01/05/1991 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH Ngân hàng TP HCM TCNH Khác 2013 Khá Ứng dụng

72 Nguyễn Ngọc Hiếu 22/08/1987 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Luật Đúng 2010 Khá Nghiên cứu

73 Trần Quang Hiếu 23/08/1973 Quảng Bình Nam B1 Aptis HV cảnh sát nhân dân Luật học Đúng 2006 TBK Ứng dụng

74 Hoàng Trọng Hiệu 23/01/1978 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis HV Hành chính Quốc gia HC học Gần 2005 TB Ứng dụng

75 Đinh Phạm Hoa 22/11/1985 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2017 TBK Ứng dụng
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76 Tăng Thị Hoa 17/06/1983 Hải Dương Nữ B1 Aptis Trường ĐH Tây Nguyên Kế toán Khác 2014 Khá KV1 Ứng dụng

77 Đinh Xuân Hoà 08/8/1978 Kon Tum Nam ĐHNN Trường ĐH Vinh Luật Đúng
2002; 
2020

Khá KV1 Ứng dụng

78 Trần Diệp Hòa 20/06/1984 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 2010 TBK Ứng dụng

79 Mai Khánh Hòa 23/09/1989 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Ngân hàng Tp HCM TCNH Khác 2011 TBK Ứng dụng

80 Nguyễn Thị Hoài 26/05/1984 Đăk Nông Nữ B1 Aptis Trường ĐH Khoa học XHNV Tâm lý học Khác 2006 Khá Ứng dụng

81 Phạm Ngọc Hoài 05/03/1988 Quảng Trị Nam B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Báo chí Khác 2017 TBK Ứng dụng

82 Nguyễn Công Hoàn 02/12/1983 Hà Nội Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật tp HCM Luật Đúng 2006 TB Ứng dụng

83 Lê Nguyên Hoàng 03/02/1978 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt QTKD Khác 1999 TBK Ứng dụng

84 Phạm Văn Hoàng 02/12/1990 Nghệ An Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật Hà Nội Luật Đúng 2012 TBK Ứng dụng

85 Nguyễn Tấn Hoàng 24/03/1996 Thừa Thiên Huế Nam TN 2020 Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế QLĐĐ Khác 2020 Khá Nghiên cứu

86 Nguyễn Tuấn Hoàng 29/06/1980 Quảng Trị Nam B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Tin học Khác 2005 TB Ứng dụng

87 Nguyễn Huy Hoàng 19/05/1984 Nghệ An Nam B1 Aptis Viện ĐH Mở Hà Nội Luật KT Đúng 2012 TBK Ứng dụng

88 Nguyễn Hữu Hoàng 15/09/1984 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2016 TBK Ứng dụng

89 Hồ Thị Như Hồng 30/03/1995 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật TP HCM Luật Đúng 2017 Khá Ứng dụng

90 Trần Thị Huế 27/10/1987 Quảng Bình Nữ B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2009 TBK Ứng dụng

91 Hoàng Thế Hùng 13/02/1986 Thừa Thiên Huế Nam CN_Anh Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

92 Hồ Quốc Hùng 10/11/1986 Quảng Nam Nam B1 Aptis ĐH Thái Nguyên Luật KT Đúng 2018 Khá Ứng dụng

93 Trần Quyết Hùng 17/05/1977 Thanh Hóa Nam B1 Aptis HV CSND Luật Đúng 2002 TBK Ứng dụng

94 Lê Quốc Hưng 30/11/1979 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2007 TBK Ứng dụng

95 Đoàn Thị Mai Hương 04/08/1981 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Viện ĐH Mở Hà Nội Luật KT Đúng 2011 TBK Ứng dụng

96 Phan Lê Quỳnh Hương 02/12/1996 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kiểm sát HN Luật Đúng 2018 Khá Ứng dụng

97 Lê Thị Thu Hương 14/08/1981 Thừa Thiên Huế nữ ĐH 2020 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2020 Khá Nghiên cứu

98 Vũ Quang Huy 31/12/1990 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2012 TB Ứng dụng

99 Vũ Quang Huy 22/05/1983 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND ĐTHS Gần 2019 TBK Ứng dụng

100 Trương Quốc Huy 10/02/1990 Hà Tĩnh Nam B1 Aptis Trường ĐH Vinh Sp Sinh học Khác 2012 Khá Ứng dụng
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101 Trần Lê Huy 16/02/1989 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2015 Khá Nghiên cứu

102 Nguyễn Ngọc Huy 10/12/1976 Quảng Ngãi Nam CN_Anh Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Đúng 2008 TBK Ứng dụng

103 Đặng Cẩm Huyền 02/05/1998 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2020 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật KT Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

104 Nguyễn Lê Thanh Huyền 04/10/1998 Quảng Bình Nữ IELTS Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2020 Giỏi Nghiên cứu

105 Phan Thị Thu Huyền 15/04/1997 Thừa Thiên Huế Nữ
SP Tiếng 

Anh
Trường ĐH Ngoại Ngữ Huế SP Tiếng Anh Khác 2020 Khá Nghiên cứu

106 Võ Hoàng Ken 09/12/1992 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật TP HCM Luật Đúng 2018 TBK Ứng dụng

107 Đinh Thị Mỹ Khánh 01/6/1991 Kon Tum Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Luật kinh tế Đúng 2019 TBK KV1 Ứng dụng

108 Lê Vũ Quốc Khiêm 10/10/1984 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND ĐTHS Gần 2019 TBK Ứng dụng

109 Phạm Ngọc Lam 08/01/1984 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 2013 TBK Ứng dụng

110 Nguyễn Ngọc Lân 23/04/1985 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 2014 TBK Ứng dụng

111 Trịnh Thị Nhật Lệ 12/03/1996 Quảng Bình Nữ B1 Aptis Trường Đại học Quảng Bình Luật học Đúng 2018 Giỏi Ứng dụng

112 Nguyễn Thị Diệu Linh 16/03/1999 Phú Yên Nữ TN 2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Khá Ứng dụng

113 Võ Đại Hoàng Linh 27/11/1988 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế QTKD Khác 2010 Khá Nghiên cứu

114 Võ Phú Lộc 30/06/1987 Quảng Bình Nam B1 Aptis Trường ĐHKH, ĐH Huế Luật học Đúng 2009 TBK Ứng dụng

115 Huỳnh Hữu Lợi 02/08/1986 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2009 TB Ứng dụng

116 Hoàng  Thị Mai 15/02/1987 Đăk Lăk Nữ B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2011 Giỏi Ứng dụng

117 Trần Thị Thanh Mai 23/10/1982 Đà Nẵng Nữ B1 Aptis Trường ĐHKH, ĐH Huế Luật Đúng 2004  Khá Ứng dụng

118 Nguyễn Cảnh Minh 04/05/1988 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2016 TBK Ứng dụng

119 Giáp Thành Nam 28/11/1979 Bắc Giang Nam CN_Anh Viện Đại học Mở Hà Nội Luật KT Đúng 2016 TBK Ứng dụng

120 Đoàn Anh Nga 11/01/1984 Thừa Thiên Huế Nữ B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật học Đúng 2006 Khá Nghiên cứu

121 Trần Thị Nghị 10/11/1983 Bình Thuận Nữ B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2006 TBK Ứng dụng

122 Trần Bá Nghĩa 18/04/1985 Phú Yên Nam CN_Anh Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2017 TBK Ứng dụng

123 Nguyễn Phương Đại Nghĩa 06/02/1983 Kiên Giang Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật tp HCM Luật Đúng 2007 TBK Ứng dụng

124 Lê Thị Kim Nghĩa 01/03/1982 Đà Nẵng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Kế toán Khác 2004 Giỏi Ứng dụng

125 Hoàng Như Ngọc 22/02/1999 Quảng Bình Nữ TN 2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Giỏi Ứng dụng
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126 Phạm Thị Bích Ngọc 10/101992 Quảng Bình Nữ B1 Aptis Trường Đại học Quy Nhơn QT KD Khác 2014 Giỏi Ứng dụng

127 Nguyễn Thị Ngọc 09/10/1985 Nghệ An Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế Quốc dân TC-NH Khác 2009 Khá Nghiên cứu

128 Nguyễn Đạt Nguyên 10/08/1990 Đăk Lăk Nam B1 Aptis Viện ĐH Mở Hà Nội Luật KT Đúng 2014 TBK Ứng dụng

129 Lê Thái Nguyên 02/06/1979 Phú Yên Nam B1 Aptis Học viện CSND Luật Đúng 2001 TB Ứng dụng

130 Phan Đình Nguyện 21/10/1999 Thừa Thiên Huế Nam TN 2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

131 Trần Thị Thanh Nhàn 21/7/1979 Quảng Bình Nữ B1 Aptis Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế SP Hóa học Khác 2005 Khá Ứng dụng

132 Nguyễn Văn Nhàn 25/09/1990 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2017 TBK Ứng dụng

133 Bùi Hữu Nhân 29/08/1971 Hải Phòng Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật Hà Nội Luật Đúng 1993 Khá Ứng dụng

134 Huỳnh Duy Nhất 29/09/1989 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 2012 TBK Ứng dụng

135 Dương Thị Mỹ Nhi 01/07/1999 Quảng Bình Nữ TN 2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Giỏi Ứng dụng

136 Đoàn Tuyết Nhung 18/07/1987 Hà Tĩnh Nữ B1 Aptis Trường ĐH Công nghệ TP HCM CNTP Khác 2014 Khá Ứng dụng

137 Trần Thị Ngọc Nữ 11/07/1989 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Môi trường Khác 2011 Khá Ứng dụng

138 Ngô Quốc Phong 06/02/1982 Đăk Nông nam B1 Aptis Đại học Đà Nẵng Điện kỹ thuật Khác 2005 TBK Ứng dụng

139 Trần Thị Nhàn Phú 05/03/1989 Thừa Thiên Huế Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2015 Khá Nghiên cứu

140 Võ Hoài Phú 01/07/1981 Đăk Nông Nam B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Luật Đúng 2015 TBK Ứng dụng

141 Lê Đình Phước 23/09/1988 Đăk Nông Nam B1 Aptis Trường ĐH Tây Nguyên Văn học Khác 2013 Giỏi Ứng dụng

142 Mai Vũ Hoài Phương 25/12/1983 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2011 TB Ứng dụng

143 Trần Thị Hồng Phượng 23/4/1976 Quảng Bình Nữ B1 Aptis Trường ĐH cảnh sát nhân dân Luật học Đúng 2001 Khá Ứng dụng

144 Phạm Ngọc Phương 21/11/1979 Đà Nẵng Nam B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng QTKD Khác 2006 TB Ứng dụng

145 Dương Hồng Quân 05/07/1986 Đăk Nông Nam B1 Aptis Trường Đại học Vinh Chính trị Luật Gần 2011 Khá Ứng dụng

146 Bùi Đức Quân 09/09/1980 Đăk Nông Nam B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Luật Đúng 2015 TBK Ứng dụng

147 Trần Khắc Quang 08/03/1976 Hải Dương Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 1999 TB Ứng dụng

148 Lê Trọng Quang 24/10/1983 Thanh Hoá Nam B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Luật học Đúng 2009 TBK Ứng dụng

149 Nguyễn Đức Quang 02/02/1979 Bình Định Nam B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Luật Đúng 2004 TBK Ứng dụng

150 Hoàng Văn Quang 02/07/1971 Thanh Hóa Nam B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Luật Đúng 2015 Khá Ứng dụng
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151 Đặng Ngọc Quang 20/03/1985 Đăk Nông Nam B1 Aptis Trường Đại học Tây nguyên SP Vật lý Khác 2009 Khá Ứng dụng

152 Nguyễn Văn Quê 27/04/1984 Quảng Bình Nam B1 Aptis HV Cảnh sát nhân dân Luật Đúng 2009 TBK Ứng dụng

153 Phan Minh Quốc 01/01/1996 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH TDTT HCM TDTT Khác 2018 Khá Ứng dụng

154 Nguyễn Kiến Quốc 08/12/1989 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH Mở TP HCM Kinh tế Khác 2011 TBK Ứng dụng

155 Đoàn Mai Thủy Quyên 26/09/1996 Thừa Thiên Huế Nữ TN nước ngoài ĐH Jame Cook, Australia K.doanh Khác 2017 Khá Nghiên cứu

156 Trịnh Thị Quyên 01/10/1985 Bắc Ninh Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật TP.HCM Luật học Đúng 2008 TBK Ứng dụng

157 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 03/04/1997 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Luật KT Đúng 2020 TB Ứng dụng

158 Trần Anh Quỳnh 05/05/1996 Quảng Bình Nữ B1 Aptis Trường Đại học Quảng Bình Luật học Đúng 2018 Giỏi Ứng dụng

159 Nguyễn Hữu Sạch 20/10/1987 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2016 TBK Ứng dụng

160 Quách Anh Sơn 18/03/1985 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH Lạc Hồng Kế toán Khác 2009 TB Ứng dụng

161 Nguyễn Hồng Sơn 20/01/1976 Thừa Thiên Huế Nam CN_Anh Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2014 Khá Nghiên cứu

162 Hà Thái Sơn 20/04/1998 Lạng Sơn Nam TN 2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

163 Đỗ Tấn Sương 10/10/1975 Bình Định Nam B1 Aptis Đại học Huế Sư phạm Khác 2002 TB Ứng dụng

164 Nguyễn Thị Sương 16/01/1988 Thừa Thiên Huế Nữ B1 Aptis Đại học Huế Luật Đúng 2017 Khá Nghiên cứu

165 Nguyễn Chí Tài 08/01/1980 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế QTKD Khác 2011 TBK Ứng dụng

166 Nguyễn Văn Tám 25/07/1976 Vĩnh Phúc Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật Tp HCM Luật Đúng 2003 TB Ứng dụng

167 Nguyễn Thành Tâm 17/09/1981 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật tp HCM Luật Đúng 2004 TBK Ứng dụng

168 Trần Thị Tâm 14/06/1991 Nghệ An Nữ B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật Đúng 2013 Khá Ứng dụng

169 Trần Quang Tâm 25/09/1978 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường Sỹ quan lục quân 2 Trinh sát Gần 2001 Khá Ứng dụng

170 Nguyễn Duy Tâm 30/11/1991 Quảng Bình Nam B1 Aptis Trường ĐH Lạc Hồng Kỹ sư XD Khác 2014 TBK Ứng dụng

171 Lê Văn Tâm 17/06/1989 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Khoa GDTC - Đại học Huế GDTC Khác 2018 Khá Nghiên cứu

172 Nguyễn Công Tâm 30/05/1977 Quảng Nam Nam CN_Anh Trường ĐHKH, ĐH Huế Tin học Khác 2001 TB Ứng dụng

173 Nguyễn Hữu Tấn 10/03/1979 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2006 TB Ứng dụng

174 Nguyễn Lương Tấn 14/09/1988 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Khá Ưng dụng

175 Huỳnh Kim Tánh 10/05/1975 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2007 TBK Ứng dụng
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176 Nguyễn Anh Thái 17/04/1992 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường Du lịch -ĐH Huế Du lịch học Khác 2017 TB Ứng dụng

177 Nguyễn Hồng Thái 18/11/1976 Quảng Ninh Nam B1 Aptis Viện Đại học Mở Hà Nội QTKDTM Khác 1998 KXL Ứng dụng

178 La Thị Thân 23/01/1990 Thừa Thiên Huế Nữ CN_Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế NN Anh Khác 2012 Khá Nghiên cứu

179 Lê Văn Thắng 13/08/1977 Thanh Hóa Nam B1 Aptis Trường ĐH Nông nghiệp 1 QL Đất đai Khác 2001 TB Ứng dụng

180 Hoàng  Thị Thanh 09/06/1989 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Nông Lâm HCM Kinh tế Khác 2011 TBK Ứng dụng

181 Nguyễn Thị Phương Thanh 09/10/1984 Kon Tum Nữ B1 Aptis Trường ĐH Lạc Hồng Kế toán Khác 2006 Khá Ứng dụng

182 Hà Ngọc Thanh 19/7/1987 Gia Lai Nam B1 Aptis Trường ĐH SP kỹ thuật TP.HCM Kỹ thuật CN Khác 2010 TB Ứng dụng

183 Tạ Đình Thành 16/03/1972 Nghệ An Nam B1 Aptis Trường ĐH KHXH&NV Luật Đúng 1997 KXL Ứng dụng

184 Phùng Văn Thành 21/02/1979 Đà Nẵng Nam CN_Anh Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng QTKD Khác 2010 Khá Ứng dụng

185 Nguyễn Thị Xuân Thảo 28/07/1988 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế TP HCM TCNH Khác 2010 TBK Ứng dụng

186 Nguyễn Thị Hoàng Thảo 25/07/1991 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH Ngân hàng TP HCM TCNH Khác 2013 Khá Ứng dụng

187 Trần Thị Phương Thảo 26/01/1981 Thừa Thiên Huế Nữ B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Luật Đúng 2002 TBK Ứng dụng

188 Vũ Thị Phương Thảo 04/05/1999 Thái Nguyên Nữ TN2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Khá Nghiên cứu

189 Nguyễn Xuân Thảo 30/01/1988 Quảng Bình Nam TN NN ĐH Lyon 2 Lumiere Pháp
Khoa học 

KT và quản 
Khác 2012 Khá Ứng dụng

190 Dương Hoàng Diệp Thảo 12/4/1982 Kon Tum Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế QD Hà Nội TC- NH Khác 2011 TBK Ứng dụng

191 Nguyễn Văn Thảo 07/09/1989 Nghệ An Nam B1 Aptis Học viện tài chính TC-NH Khác 2012 TBK Ứng dụng

192 Hoàng Thị Thu Thảo 14/12/1983 Đà Nẵng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Kế toán Khác 2005 TBK Ứng dụng

193 Lương Anh Thi 02/07/1997 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH Thủ Dầu Một Luật Đúng 2019 TBK Ứng dụng

194 Huỳnh Thị Thanh Thí 04/06/1985 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật Hà Nội Luật Đúng 2012 TBK Ứng dụng

195 Phan Ngọc Thiên 02/08/1983 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2017 TBK Ứng dụng

196 Đào Nhật Thiện 15/04/1975 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2006 TBK Ứng dụng

197 Trương Mai Quốc Thịnh 28/02/1983 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH Vinh Luật Đúng 2020 Khá Ứng dụng

198 Trần Văn Thọ 13/06/1988 Nghệ An Nam B1 Aptis Trường Đại học Lạc Hồng Kế toán Khác 2012 Khá Nghiên cứu

199 Lê Thanh Thọ 10/05/1992 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2014 Giỏi Nghiên cứu

200 Nguyễn Thị Kim Thoa 19/01/1988 Phú Yên Nữ B1 Aptis Đại học Huế Luật Đúng 2016 Khá Ứng dụng

201 Lê Văn Thoảng 04/05/1997 Đà Nẵng Nam TN 2019 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2019 Giỏi Ứng dụng

202 Nguyễn Văn Minh Thông 20/12/1997 Đà Nẵng Nam ĐH 2019 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2019 Khá Ứng dụng
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203 Trần Thị Hồng Thu 14/09/1983 Hải Phòng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật Tp HCM Luật KT Đúng 2006 TBK Ứng dụng

204 Giàng A Thụ 01/06/1994 Hà Giang Nam B1 Aptis Trường ĐH Trà Vinh Luật Đúng 2018 Giỏi Ứng dụng

205 Trần Quang Thức 12/06/1982 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 2013 TBK Ứng dụng

206 Hứa Thị Thức 23/02/1983 Lạng Sơn Nữ B1 Aptis Trường ĐH Trà Vinh Luật Đúng 2016 Khá Ứng dụng

207 Nguyễn Hữu Thưởng 03/09/1985 Quảng Bình Nam B1 Aptis HV Bưu chính viễn thông ĐTVT Khác 2013 TBK Ứng dụng

208 Nguyễn Thị Phương Thuý 29/01/1990 Kon Tum Nữ B1 Aptis Trường ĐH CSND Trinh sát CS Gần 2017 Khá Ứng dụng

209 Trần Diệu Thuý 28/9/1992 Hà Tĩnh Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Luật Đúng 2019 TBK Ứng dụng

210 Kiều Thị Kim Thúy 30/07/1986 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Mở tp HCM QTKD Khác 2009 Khá Ứng dụng

211 Võ Thị Thu Thủy 15/12/1978 Quảng Ngãi Nữ CN_Anh Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng NN Anh Khác 2001 TB Ứng dụng

212 Trương Thị Thu Thủy 03/01/1984 Quảng Bình Nữ B1 Aptis Trường Đại học Vinh Kế toán Khác 2014 Khá Ứng dụng

213 Trần Xuân Thủy 01/01/1975 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH CSND Luật Đúng 2005 TBK Ứng dụng

214 Lê Thị Thanh Thủy 05/12/1987 Đà Nẵng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Luật Đúng 2010 TBK Ứng dụng

215 Nguyễn Thị Cát Tiên 24/08/1993 Thừa Thiên Huế Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế Kế toán Khác 2015 Khá Nghiên cứu

216 Huỳnh Trung Tiến 31/10/1996 Đà Nẵng Nam TN 2019 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2019 Khá Ứng dụng

217 Lê Anh Tiến 29/01/1984 Quảng Nam Nam B1 Aptis Học viện CSND Luật Đúng 2012 TBK Ứng dụng

218 Nguyễn Văn Tôn 19/10/1991 Hưng Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật Tp HCM Luật Đúng 2014 TB Ứng dụng

219 Lục Thị Bảo Trân 04/02/1993 Phú Yên Nữ B1 Aptis Trường ĐH Mở TP HCM Luật KT Đúng 20145 TBK Ứng dụng

220 Lê Bảo Huyền Trân 05/08/1982 Đà Nẵng Nữ B1 Aptis Trường Đại học Luật Tp. HCM Luật Đúng 2006 TBK Ứng dụng

221 Phạm Thị Mỹ Trang 20/03/1989 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Tây Nguyên QL Đất đai Khác 2016 TBK Ứng dụng

222 Nguyễn Trần Huyền Trang 03/05/1991 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật tp HCM Luật Đúng 2013 Khá Ứng dụng

223 Đặng Quỳnh Trang 01/01/1988 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Kế toán Khác 2013 TB Ứng dụng

224 Huỳnh Diệp Huyền Trang 22/05/1987 Phú Yên Nữ B1 Aptis Đại học Huế Luật Đúng 2016 TBK Ứng dụng

225 Cổ Diễm Trinh 16/05/1999 Thừa Thiên Huế Nữ TN 2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2021 Giỏi Nghiên cứu

226 Phan Nguyễn Diệu Trinh 25/12/1997 Quảng Nam Nữ TN 2019 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Đúng 2019 Giỏi Ứng dụng

227 Dư Thành Trung 28/10/1976 Hà Nội Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật Hà Nội Luật Đúng 1999 TBK Ứng dụng

228 Đặng Minh Trung 08/01/1989 Đà Nẵng Nam B1 Aptis Trường ĐH Cảnh sát nhân dân Điều tra HS Gần 2017 TBK Ứng dụng

229 Trần Nhật Trường 18/04/1989 Lâm Đồng Nam B1 Aptis Trường ĐH CN Vinh Kế toán Khác 2019 Khá Ứng dụng

230 Trần Ngọc Phượng Tú 25/3/1985 Bình Định Nữ B1 Aptis Trường ĐH Hùng Vương HCM Du lịch Khác 2007 TB Ứng dụng

231 Trần Trọng Từ 12/10/1974 Nghệ An Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật Hà Nội Luật Đúng 2012 TBK Ứng dụng
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232 Phan  Anh Tuấn 15/05/1981 Hà Tĩnh Nam B1 Aptis Trường ĐH Luật tp HCM Luật Đúng 2003 TBK Ứng dụng

233 Lê Anh Tuấn 17/03/1983 Nam CN_Anh Trường ĐH An ninh ND Điều tra HS Gần 2019 Khá Ứng dụng

234 Lý A Tuấn 11/6/1978 Kon Tum Nam B1 Aptis HV Chính trị - Quân sự XD Đảng Khác 2004 Khá Ứng dụng

235 Võ Xuân Tuấn 14/7/1998 Gia Lai Nam B1 Aptis Trường ĐH Đà Lạt Luật học Đúng 2020 Khá Ứng dụng

236 Đỗ Mạnh Tuấn 02/01/1979 Đăk Nông Nam B1 Aptis Trường ĐH Mở Tp HCM Luật KT Đúng 2016 TBK Ứng dụng

237 Lê Văn Tường 23/10/1978 Thừa Thiên Huế Nam B1 Aptis Trường ĐH Cảnh sát nhân dân Luật Đúng 2001 TB Ứng dụng

238 Phạm Thị Mộng Tuyết 22/01/1978 Phú Yên Nữ B1 Aptis Học viện CSND Luật Đúng 2001 TB Ứng dụng

239 Đỗ Thị Tuyết 20/03/1989 Bình Định Nữ B1 Aptis Trường ĐH Quy Nhơn SP Toán Khác 2012 TBK Ứng dụng

240 Nguyễn Tường Vân 06/02/1990 Bình Phước Nữ B1 Aptis Trường ĐH Bình Dương Kế toán Khác 2012 TBK Ứng dụng

241 Nguyễn Ngọc Văn 25/09/1980 Phú Yên Nam B1 Aptis Trường ĐH An ninh ND Luật Đúng 2003 Khá Ứng dụng

242 Nguyễn Dương Hạnh Vi 11/10/1982 Lâm Đồng Nữ B1 Aptis Trường ĐH Luật tp HCM Luật Đúng 2007 TB Ứng dụng

243 Cao Song Việt 03/09/1980 Đăk Nông Nam B1 Aptis Trường Đại học Công đoàn Xã hội học Khác 2003 TBK Ứng dụng

244 Nguyễn Thành Vinh 02/02/1981 Quảng Bình Nữ B1 Aptis Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế GDCT Gần 2004 TB Ứng dụng

245 Lê Hữu Vương 15/03/1989 Quảng Trị Nam B1 Aptis Trường ĐH Quy Nhơn QTKD Khác 2011 TBK Ứng dụng

246 Nguyễn Hồng Vương 20/01/1986 Đăk Nông Nam B1 Aptis Trường Đại học BK, ĐH Đà Nẵng Kỹ thuật XD Khác 2011 TBK Ứng dụng

247 Nguyễn Quốc Vương 13/10/1990 Bình Định Nữ B1 Aptis Trường Đại học Thương mại Kế toán Khác 2013 Khá Ứng dụng

248 Trịnh Thị Xuyến 11/09/1986 Thanh Hóa Nữ B1 Aptis Trường ĐH Bình Dương Kế toán Khác 2014 TBK Ứng dụng

249 Phan Thị Yến 11/11/1986 Hà Tĩnh Nữ B1 Aptis Trường ĐH Tây Nguyên QL Đất đai Khác 2012 Khá Ứng dụng

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Trường TN Ngành TN
Thuộc 
nhóm 
ngành

Năm 
TN

Xếp loại
TN

1 Trương Thái Mai Anh 21/08/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Phù hợp 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

2 Trần Thị Minh Hằng 22/09/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Phù hợp 2021 Giỏi Nghiên cứu

3 Nguyễn Thị Thu Linh 25/07/1999 Thái Bình Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
Ngôn ngữ 

Anh
Gần 2021 Giỏi Nghiên cứu

4 Huỳnh Thị Nhã Nhã 27/04/1996 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Phù hợp 2021 Giỏi Nghiên cứu

1. Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

                         Họ  và  tênSTT Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Ngoại ngữ

Điểm văn bằng đại học Bài 
báo, 
xếp 

hạng

Điểm
TC 3

Điện 
ưu tiên

Định hướng 
chương 

trình đào tạo
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5 Nguyễn Thục Nhi 24/08/1999 Quảng Trị Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Phù hợp 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

6 Văn Trần Gia Khanh 05/09/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Phù hợp 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

7 Lê Trọng Hoàng Nhân 18/06/1998 Thừa Thiên Huế Nam ĐH_2020 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Phù hợp 2020 Giỏi Nghiên cứu

8 Trần Như Quỳnh 10/06/1997 Hà Tĩnh Nữ ĐH_2020 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Phù hợp 2019 Giỏi Nghiên cứu

9 Nguyễn Hồ Bảo Trân 29/09/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Phù hợp 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

10 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 06/12/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2020 Trường ĐHNN, ĐH Huế
Ngôn ngữ 

Anh
Gần 2020 Khá Nghiên cứu

1 Nguyễn Thị Phương Lan 02/09/1999 Quảng Bình Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
Ngôn ngữ 

Anh
Phù hợp 2021 Khá Nghiên cứu

2 Nguyễn Hà Thảo Ngân 09/12/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Gần 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

3 Trần Nguyễn Khánh Ngọc 10/12/1999 Quảng Trị Nữ Delf _ 4/6 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Gần 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

4 Đỗ Như Thanh Nhật 19/07/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
Ngôn ngữ 

Anh
Phù hợp 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

5 Đoàn Thiện 15/01/1999 Thừa Thiên Huế Nam ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Gần 2021 Giỏi Nghiên cứu

6 Đồng Ngọc Minh Thư 18/01/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
Ngôn ngữ 

Anh
Phù hợp 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

7 Lê Thị Hà Thy 20/10/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
Ngôn ngữ 

Anh
Phù hợp 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

8 Hoàng Phước Thủy Tiên 23/05/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Anh
Gần 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

9 Dương Vĩnh Huệ Quang 01/11/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
Ngôn ngữ 

Anh
Phù hợp 2021 Giỏi Nghiên cứu

1 Hoàng Thân Ngọc Hội 17/03/1998 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2020 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Pháp
Gần 2020 Xuất sắc Nghiên cứu

2 Nguyễn Thị Thanh Nga 28/08/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
NN Hàn 

Quốc
Phù hợp 2021 Giỏi Nghiên cứu

3 Nguyễn Thị Thanh Xuân 07/04/1998 Quảng Nam Nữ ĐH_2020 Trường ĐHNN, ĐH Huế
NN Hàn 

Quốc
Phù hợp 2020 Giỏi Nghiên cứu

1 Phạm Hoàng Bảo 02/04/1999 Quảng Nam Nam ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
NN Trung 

Quốc
Phù hợp 2021 Khá Nghiên cứu

4. Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

3. Ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

2. Ngành: Ngôn ngữ Anh
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2 Lê Thị Thùy Linh 01/08/1999 Quảng Trị Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Trung
Gần 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

3 Nông Thị Thùy Linh 08/10/1999 Đăk Lăk Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
NN Trung 

Quốc
Phù hợp 2021 Giỏi DTS Nghiên cứu

4 Phan Thị Hoài Linh 10/09/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng  

Trung
Gần 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

5 Trần Công Lương 10/11/1999 Quảng Trị Nam ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
NN Trung 

Quốc
Phù hợp 2021 Giỏi Nghiên cứu

6 Trần Thị Quỳnh Nhi 23/01/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
SP Tiếng 

Trung
Gần 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

7 Nguyễn Anh Thành 11/02/1999 Quảng Trị Nam ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
NN Trung 

Quốc
Phù hợp 2021 Khá Nghiên cứu

8 Võ Tấn Thiện 17/07/1998 Quảng Nam Nam ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
NN Trung 

Quốc
Phù hợp 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

9 Trần Thị Diệu Thương 08/11/1999 Hà Tĩnh Nữ ĐH_2021 Trường ĐHNN, ĐH Huế
NN Trung 

Quốc
Phù hợp 2021 Khá Nghiên cứu

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Trường TN Ngành
Thuộc 
nhóm 
ngành

Năm 
TN

Xếp loại

1. Ngành: Quản lý đất đai

1 Lê Phan Hoài Anh 20/11/1997 Thừa Thiên Huế Nữ IELST_B2 Trường ĐHNL, ĐH Huế QLĐĐ Đúng 2019 Giỏi Ứng dụng

2 Nguyễn Văn Danh 17/11/1995 Quảng Nam Nam ĐH 2019 Trường ĐHNL, ĐH Huế QLĐĐ Đúng 2019 Giỏi Ứng dụng

3 Dương Nhật Đức 30/7/1997 Quảng Bình Nam ĐH 2019 Trường ĐHNL, ĐH Huế QLĐĐ Đúng 2019 Xuất sắc Ứng dụng

4 Võ Văn Dương 13/9/1999 Quảng Bình Nam ĐH 2021 Trường ĐHNL, ĐH Huế QLĐĐ Đúng 2021 Khá Ứng dụng

5 Trần Thị Huyền Huệ 01/06/1995 Quảng Ngãi Nữ
LTCQ 
2021

Trường ĐHNL, ĐH Huế QLĐĐ Đúng 2021 Giỏi Ứng dụng

6 Đoàn Quốc Phong 23/02/1995 Quảng Nam Nam ĐH 2020 Trường ĐHNL, ĐH Huế QLĐĐ Đúng 2020 TB  Ứng dụng

7 Hà Thị Ngọc Trinh 04/03/1996 Quảng Bình Nữ ĐH 2019 Trường ĐHNL, ĐH Huế QLĐĐ Đúng 2019 Khá Ứng dụng

2. Ngành: Lâm học

1 Triệu Thị Huyền Phú 29/7/1998 KonTum Nữ ĐH 2020 Trường ĐHNL, ĐH Huế Lâm nghiệp Đúng 2020 Giỏi DTS Ứng dụng

2 Lê Nhân Tiến 19/6/1995 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2019 Trường ĐHNL, ĐH Huế QLTNR Đúng 2019 Giỏi Ứng dụng

Định hướng 
chương 

trình đào tạo
Họ và tên

Văn bằng đại học Bài 
báo, 
xếp 

hạng

Điểm 
TC 3

Thuộc 
diện

 ưu tiên
TT Ngày sinh Quê quán

Giới 
tính

Trình độ 
ngoại ngữ
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3. Ngành: Khoa học cậy trồng

1 Đoàn Hoàng Quỳnh Anh 26/6/1997 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2019 Trường ĐHNL, ĐH Huế KHCT Đúng 2019 Giỏi Ứng dụng

2 Lê Thị Hà 01/05/1998 Quảng Trị Nữ ĐH 2021 Trường ĐHNL, ĐH Huế KHCT Đúng 2021 Xuất sắc Ứng dụng

3 Nguyễn Hòa Hân 10/12/1990 Bình Định Nam
B2_

Cambridge
Trường ĐHNL TPHCM Nông học Đúng 2012 Giỏi 5:3 Nghiên cứu

4 Trần Nam 03/10/1998 Đà Nẵng Nam ĐH 2021 Trường ĐHNL, ĐH Huế KHCT Đúng 2021 Giỏi Ứng dụng

5 Nguyễn Phúc Ý Nhi 17/02/1997 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2019 Trường ĐHNL, ĐH Huế
CNRHQ và 
Cảnh quan

Đúng 2019 Xuất sắc Ứng dụng

6 Phú Hoàng Diệu Phương 18/4/1999 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐHNL, ĐH Huế KHCT Đúng 2021 Giỏi Ứng dụng

7 Phạm Minh Thiện 06/01/1998 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHNL, ĐH Huế KHCT Đúng 2021 Giỏi Ứng dụng

1 Huỳnh Văn Duy 04/05/1997 Quảng Nam Nam ĐH 2019 Trường ĐHNL, ĐH Huế BVTV Đúng 2019 TB Ưng dụng

2 Nguyễn Thế Hà 16/06/1998 Nghệ An Nam ĐH 2020 Trường ĐHNL, ĐH Huế BVTV Đúng 2020 Khá Ưng dụng

2 Đàm Xuân Tùng 20/12/1998 Gia Lai Nam ĐH 2021 Trường ĐHNL, ĐH Huế BVTV Đúng 2021 TB Ưng dụng

5. Ngành: Thú ý

1 Nguyễn Tiến Công 16/8/1998 Phú Yên Nam ĐH 2021 Trường ĐHNL, ĐH Huế BS Thú y Đúng 2021 Khá Ứng dụng

2 Nguyễn Bảo Hưng 17/02/1996 Nghệ An Nam CC_4/6 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thú y Đúng 2019 Khá Ứng dụng

3 Trần Thị Na 15/11/1995 Quảng Bình Nữ CC 3/6 Trường ĐHNL, ĐH Huế Thú y Đúng 2018 Xuất sắc 5:1;3:1 Ứng dụng

6. Ngành: Chăn nuôi

1 Nguyễn Đức Danh 15/01/1994 Hà Tĩnh Nam ĐH 2021 Trường ĐHNL, ĐH Huế CNTY Đúng 2021 Khá 5:3 Ứng dụng

2 Nguyễn Bình Nguyên 09/10/1995 Gia Lai Nam ĐH 2019 Trường ĐHNL, ĐH Huế CNTY Đúng 2019 Khá Ứng dụng

7. Ngành: Công nghệ thực phẩm

1 Trần Viết Đức Tài 10/06/1994 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2019 Trường ĐHNL, ĐH Huế CNTP Đúng 2019 Xuất sắc Nghiên cứu

4. Ngành: Bảo vệ thực vật
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2 Trần Thị Kim Nhi 30/7/1997 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH 2021 Trường ĐHNL, ĐH Huế CNTP Đúng 2021 Xuất sắc Nghiên cứu

VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

1. Ngành Quản lý kinh tế

Trường TN Ngành
Thuộc 
nhóm 
ngành

Năm
 tốt 

nghiệp

Xếp
 loại

1 Nguyễn Ngọc Anh 16/10/1998 Quảng Bình Nam ĐH 2020 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật học Khác 2020 Giỏi Ứng dụng

2 Trần Công Anh 17/02/1999 Quảng Nam Nam ĐH 2021 Trường ĐHKT,  ĐH Huế Kế hoạch đầu tư Đúng 2021 Khá Ứng dụng

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14/12/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Luật Huế, ĐH Huế Luật Khác 2021 Khá Ứng dụng

4 Hồ Tân Cảnh 08/03/1973 Quảng Bình Nam ĐH NN Trường Đại học KHXHNV
Quản lý xã 

hội
Gần 2003 Khá Ứng dụng

5 Hồ Thanh Chữ 13/01/1997 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2019 Trường ĐH Kinh tế,  ĐH Huế Kinh tế Đúng 2019 Khá Ứng dụng

6 Nguyễn Hoàng Anh Đức 28/1/1993 Quảng Bình Nam Aptis B1 Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên
Chăn nuôi 

Thú y
Khác 2018 Khá Ứng dụng

7 Dương Hoàng Giang 20/03/1976 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Kinh tế,  ĐH Huế
Quản trị kinh 

doanh
Đúng 2021 Khá Ứng dụng

8 Hoàng Linh Giang 27/10/1999 Quảng Bình Nữ ĐH 2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Kinh tế Gần 2021 Khá Ứng dụng

9 Nguyễn Hoàng Minh Hiển 22/08/1999 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Luật, ĐH Huế Luật Kinh tế Gần 2021 Khá Ứng dụng

10 Nguyễn Huy Hoàng 06/7/1998 Quảng Bình Nam ĐH 2021 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế
Quản trị kinh 

doanh
Đúng 2021 Khá Ứng dụng

11 Vũ Nhật Hoàng 06/12/1998 Quảng Bình Nam Aptis B2 Trường ĐH Duy Tân Luật kinh tế Gần 2020 Khá Ưng dụng

12 Trần Minh Hùng 15/8/1987 Quảng Bình Nam Aptis B1 Viện Đại học Mở Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
Đúng 2011 TBK Ứng dụng

13 Nguyễn Quang Huy 07/07/1998 Quảng Bình Nam Aptis B2 Trường Đại học Duy Tân Luật Kinh tế Gần 2020 Khá Ứng dụng

14 Mai Xuân Anh Huyên 15/3/1973 Quảng Bình Nam Aptis B1 Viện Đại học Mở Hà Nội
Kế toán 

doanh nghiệp
Đúng 1998 TB Ứng dụng

15 Lê Thị Lệ Huyền 10/02/1989 Quảng Bình Nữ Aptis B1 Trường ĐH Quảng Bình Kế toán Đúng 2014 Khá Ứng dụng

16 Lê Đức Nhuận 14/10/1997 Quảng Bình Nam ĐH 2020 Trường ĐH Kinh tế,  ĐH Huế
Hệ thống 

thông tin quản 
lý

Đúng 2020 Khá Ứng dụng

17 Nguyễn Ánh Ngọc 22/06/1987 Quảng Bình Nữ Aptis B2 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế Kế toán Đáng 2009 Khá Ưng dụng

Định hướng 
chương 

trình đào tạo

Trình độ 
ngoại ngữ

Giới 
tính

Nơi sinh
Diện 

ưu tiên
Ngày sinh

Văn bằng đai học Bài 
báo, 
xếp 

hạng

Tiêu 
chí 3

Họ và tênTT
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18 Hồ An Phong 23/10/1971 Quảng Bình Nam ĐH NN Học viện báo chí và tuyên truyền Báo chí Khác 2001 Khá Ứng dụng

19 Nguyễn Trần Quang 20/04/1968 Quảng Bình Nam CC_3/6 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế Toán học Khác 1991 Khá Ứng dụng

20 Nguyễn Thị An Quỳnh 20/03/1998 Quảng Trị Nữ ĐH 2020 Trường ĐH Kinh tế,  ĐH Huế Kinh tế Đúng 2020 Khá Ứng dụng

21 Bùi Thị Thu Thủy 04/04/1982 Quảng Bình Nữ Aptis B1 Trường DDHKT Đà Nẵng Kế toán Đúng 2015 TB Ưng dụng

22 Nguyễn Thị Thanh Tiên 20/11/1998 Thừa Thiên Huế Nữ IELTS 5.5 Trường ĐHKT, ĐH Đà Nẵng Kế toán Đúng 2020 Giỏi Ứng dụng

23 Trần Nguyễn Quỳnh Tiên 25/10/1988 Đồng Nai Nữ ĐH 2019 Trường ĐH Kinh tế,  ĐH Huế Kế toán Đúng 2019 Khá Ứng dụng

24 Đặng Thanh Trang 07/07/1999 Thừa Thiên Huế Nữ CC_3/6 Trường ĐH Kinh tế,  ĐH Huế Kinh tế Đúng 2021 Giỏi Ứng dụng

25 Nguyễn Xuân Trường 27/01/1998 Quảng Bình Nam Aptis B1 Học viện Ngân hàng Kế toán Đúng 2020 Khá Ứng dụng

2. Ngành Quản trị kinh doanh

1 Thái Thị Vân Anh 29/10/1987 Thừa Thiên Huế Nữ ĐH NN Trường ĐH Phú Xuân
Công nghệ 
thông tin

Khác 2009 Khá Ứng dụng

2 Hoàng Thị Thùy Dung 02/07/1998 Thừa Thiên Huế Nữ CC_3/6 Trường ĐH Kinh tế,  ĐH Huế
Kinh doanh 
nông nghiệp

Đúng 2020 Khá Ứng dụng

3 Võ Thị Hồng Hạnh 30/7/1997 Thừa Thiên Huế Nữ CN_Anh Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế
Sư phạm 
tiếng Anh

Khác 2019 Giỏi Ứng dụng

4 Ngô Xuân Hoàng 22/01/1997 Quảng Trị Nam ĐH 2020 Trường ĐH Kinh tế,  ĐH Huế
Hệ thống TT 

quản lý
Đúng 2020 Khá Ứng dụng

5 Nguyễn Anh Khoa 06/08/1989 Thừa Thiên Huế Nam Aptis B1 Trường ĐHDL Pháu Xuân QTKD DL Đúng 2011 Khá Ưng dụng

6 Phạm Trọng Tín 25/01/1999 Thừa Thiên Huế Nam ĐH 2021 Trường ĐH Kinh tế,  ĐH Huế
KD thương 

mại
Đúng 2021 Khá Ứng dụng

Danh sách có 649 thí sinh./.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Linh
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